
1 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          BỘ QUỐC PHÕNG 

HỌC VIỆN QUÂN Y 

 

 

 

 
 

NGUYỄN TIẾN DẪN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG  

DANH MỤC THUỐC, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, CƠ SỐ THUỐC CHIẾN 

ĐẤU VÀ PHƢƠNG THỨC ĐẢM BẢO  

CHO K20 - BỘ CÔNG AN 

  

 

 

Chuyên ngành: Tổ chức Quản lý Dƣợc 

                          Mã số: 62 72 04 12 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2014 



2 
 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Công an nhân dân là lực lƣợng vũ trang, có chức năng tham mƣu cho 

Đảng, về bảo vệ an ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, 

đấu tranh phòng chống âm mƣu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội 

phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn 

biến phức tạp, các hoạt động khủng bố, chạy đua vũ trang, tranh chấp lãnh thổ, 

nhất là vùng biển đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo ly khai tự trị và khủng hoảng 

chính trị xảy ra ở nhiều khu vực. ,

triệt để sử dụng các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, “dân 

tộc” kích động tƣ tƣởng tự trị, ly khai, bạo loạn, lật đổ, để chống phá Đảng và 

Nhà nƣớc ta, ráo riết tìm mọi cách thực hiện âm mƣu xóa bỏ sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Tình hình trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp với tính chất nghiêm 

trọng và xuất hiện nhiều phƣơng thức thủ đoạn mới, nổi lên là tội phạm hình 

sự nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng, vũ khí tự chế diễn ra ở nhiều địa phƣơng, 

một số vụ sử dụng mìn tự tạo, thuốc nổ để đe dọa tống tiền, gây án, tội phạm 

là ngƣời nƣớc ngoài vào gây án tại Việt Nam tăng. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trƣởng Bộ Công 

an đã ký Quyết định số 4058/QĐ-BCA ngày 11/12/2009 thành lập Bộ Tƣ lệnh 

Cảnh sát cơ động (K20) phối hợp với các lực lƣợng vũ trang trấn áp, 

ngăn chặn các hoạt động phá hoại, gây bạo loạn, khủng bố, không tặc bắt cóc 

con tin của bọn phản cách mạng và phạm tội khác, truy bắt băng nhóm có vũ 

trang và tội phạm có tổ chức. 
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, chăm 

sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ Công an nói chung và lực lƣợng Cảnh

, 

nhất là công tác đảm bảo y tế trong chiến đấu. 

 Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và Bộ Tƣ lệnh Cảnh sát cơ động đã có 

thông báo chung số 1953/TB ngày 10/3/2010 cần thiết phải xây dựng tiêu 

chuẩn định mức trang bị theo đặc thù riêng của lực lƣợng Cảnh sát cơ động về 

ăn mặc, ở, đi lại, chữa bệnh, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ 

hỗ trợ. 

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, chúng tôi triển khai nghiên cứu đề tài 

“Nghiên cứu xây dựng danh mục thuốc, , 

o - ông an” nhằm mục đích giải 

quyết yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt của 20 trong giai đoạn hiện nay

: 

1. Mô ệnh tật  

K20 (2006-2010). 

2. X ,  y tế cho K20, các cơ số thuốc 

chiến đấu  cho  Cảnh sát đặc 

nhiệm. 

3. Bước đầu đ  phương thức đảm bảo vật tư y tế cho K20. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ N  LIÊN QUAN ĐẾN 

CÔNG TÁC CỨU CHỮA THƢƠNG BINH, BỆNH BINH TRONG 

CÔNG AN NHÂN DÂN 

1.1.1.  

1.1.1.1. Thuốc thiết yếu  

* : là những thuốc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

của đại đa số nhân dân, đƣợc quy định tại danh mục thuốc thiết yếu do Bộ 

trƣởng Bộ Y tế ban hành, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đại đa số 

nhân dân. Luôn sẵn có bất kỳ lúc nào với chất lƣợng đảm bảo đủ số lƣợng cần 

thiết dƣới dạng bào chế phù hợp, an toàn, giá cả hợp lý [26]. 

* Thuốc chủ yếu: là thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị trong cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh phù hợp với cơ cấu bệnh tật ở Việt Nam, đƣợc quy định tại 

danh mục thuốc chủ yếu sử dụng do Bộ trƣởng bộ y tế ban hành [37], [49]. 

1.1.1.2. Vật tư quân y, , thuốc chiến thương, thuốc chiến đấu 

* Vật tư quân y: là tên  gồm vật phẩm mà ngành 

quân y có trách nhiệm tạo nguồn, cung cấp và quản lý nhằm đảm bảo vật chất 

cho ngành hoạt động. Vật tƣ quân y : vật tƣ chuyên dụng và vật tƣ 

thông dụng. 

+ Vật tƣ chuyên dụng: gồm thuốc điều trị, phòng bệnh, phƣơng tiện băng 

bó, dụng cụ và máy y dƣợc, xe đặc chủng (xe phẫu thuật, xe labô, xe khử 

trùng, xe cứu thƣơng...), cơ số quân y. 

+ Vật tƣ thông dụng: gồm hóa chất, dụng cụ, máy dùng cho xét nghiệm, 

nghiên cứu và các vật phẩm khác mà ngành đảm bảo [71], [99], [102]. 

: 

: vật tƣ y là 
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tên Công an

. 

* , thuốc chiến đấu: 

Thuốc chiến thƣơng, thuốc chiến đấu đƣợc hiểu là tên chung chỉ vật tƣ 

tiêu hao bao gồm: thuốc, hóa chất, bông, băng gạc, chỉ khâu phẫu thuật, bơm 

kim tiêm, tính toán với một số lƣợng xác định để đảm bảo cấp cứu điều trị 

cho một số thƣơng binh nhất định. 

1.1.1.3. Một số thể loại cứu chữa  

* C : 

Là các biện pháp 

, tại i

ch

 gồm: 

, 

. 

 , 

[71]. 

: 

 

n

. 

 + Nội dung: B

. K
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 [71]. 

: 

  trung 

 đ TBBB

 

. N 2 : 

+ Loại 1: là những biện pháp 

, 

, , c

, ch

, x . 

+ Loại 2:

: d

, ch

TB   [71]. 

: 

,

, x , x

–  [71]. 

* Cứu chữa chuyên khoa: 

 Là hình thức cứu chữa cao nhất do các thầy thuốc chuyên khoa thực 

hiện, đƣợc tiến hành tại các cơ sở có trang bị chuyên khoa để khắc phục một 

cách triệt để những nguyên nhân và biến chứng đe dọa đến tính mạng của 

thƣơng binh, dự phòng và điều trị các di chứng, phục hồi chức năng và tái tạo 

phẫu thuật bộ phận hoặc cơ quan bị tổn thƣơng, phục hồi sức khỏe, khả năng 

lao động, sinh hoạt.  
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 cứu chữa chuyên khoa kỳ đầu 

và cứu chữa chuyên khoa kỳ sau thƣờng đƣợc tiến hành tại 

các bệnh viện  [60], [63], [71], [82]. 

1.1.1.4. Tỷ lệ thương binh và cơ cấu vết thương 

+ Tỷ lệ thƣơng binh:

[71], [84]. 

- Tỷ lệ thƣơng binh phụ thuộc rất nhiều yếu tố nhƣ: tƣơng quan lực lƣợng 

hai bên, vũ khí mà đối tƣợng sử dụng, đặc biệt khi sử dụng vũ khí công nghệ 

cao, vũ khí hóa học, về thời gian tác chiến và loại hình tác chiến:t

, tỷ lệ thƣơng bi

 đƣợc tính so với quân số tham gia [104].  

- Phân loại thƣơng binh theo mức độ nặng, vừa, nhẹ đế có kế hoạch cứu 

chữa. Thƣơng binh nặng là thƣơng binh bị tổn thƣơng ở các bộ phận quan 

trọng của cơ thể: phủ tạng, não, cột sống, xƣơng khớp, vùng hàm mặt... phần 

lớn thƣơng binh loại này không phục hồi đƣợc khả năng chiến đấu. Thƣơng 

binh vừa là thƣơng binh bị tổn thƣơng phần mềm rộng, động mạch thần kinh 

nhỏ, xƣơng khớp nhỏ.  Đa số thƣơng binh loại này có thể phục hồi đƣợc khả 

năng chiến đấu, lao động. Thƣơng binh nhẹ là thƣơng binh có tổn thƣơng 

phần mềm nhỏ, chấn thƣơng nhẹ, có thể phục hồi đƣợc khả năng chiến đấu 

trong vòng 2 tháng [71]. 

+ Cơ cấu vết thƣơng: Cơ cấu vết thƣơng giúp cho ngƣời chỉ huy đánh giá 

đƣợc tác dụng sát thƣơng của các loại vũ khí mà đối tƣợng sử dụng và đặc 

điểm của từng loại vết thƣơng [95]. Cơ cấu vết thƣơng thay đổi phụ thuộc vào 

loại vũ khí đối tƣợng sử dụng (súng, dao, mìn, lựu đạn…) và các biện pháp 

khống chế của lực lƣợng Công an. 
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1.1.1.5. Nguyên tắc cứu chữa, vận chuyển thương binh, bệnh binh trong 

chiến đấu 

* :  

+ Quân y t ,  

 

TBBB

TBBB  sau

cho TBBB đƣa TBBB

, bô

 [71], [77], [83]. 

+ Bộ Y tế xây dựng hệ 

thƣơng trong chiến tranh làm cơ sở cho các địa phƣơng thực hiện, tổ chức cứu 

chữa của ngành y tế nhân dân đƣợc chia thành 4 tuyến; từ trƣớc về sau gọi là 

tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 và tuyến 4 [71]. 

* nh: V ,  

b  b . 

1.1.1.6. Bệnh tật và mô hình bệnh tật 

* Bệnh tật: 

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO): “Bệnh tật là tình 

trạng mất cân bằng về thể xác và tinh thần dưới tác động của một loạt yếu tố 

ngoại môi và nội môi lên con người”.  
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* Mô hình bệnh tật: 

Tình trạng bệnh tật của một cộng đồng, trong những điều kiện ngoại 

cảnh nhất định, ở những khoảng thời gian nhất định, đƣợc khái quát dƣới 

dạng mô hình bệnh tật, nhƣ vậy: “Mô hình bệnh tật của một xã hội, một cộng 

đồng, một quốc gia nào đó sẽ là một tập hợp tất cả những tình trạng mất cân 

bằng về thể xác và tinh thần dưới tác động của những yếu tố khác nhau xuất 

hiện trong cộng đồng đó, xã hội đó, quốc gia đó trong một khoảng thời gian 

nhất định”.  Mô hình bệnh tật chính là kết cấu tỷ lệ phần trăm các nhóm bệnh 

và các bệnh phổ biến nhất, phát hiện những bệnh mới gặp, giúp cho định 

hƣớng lâu dài và kế hoạch phòng chống bệnh trong giai đoạn mới và là cơ sở 

nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học. 

 bệnh trong phân tích mô hình bệnh tật: 

+ Phân loại bệnh tật theo xu hƣớng bệnh tật: Theo cách phân loại này, 

bệnh tật đƣợc chia thành 3 nhóm chính: Các bệnh lây nhiễm, suy dinh dƣỡng 

và bệnh liên quan đến thai nghén; Các bệnh không lây nhiễm; Tai nạn, ngộ 

độc, chấn thƣơng. 

+ Tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất của 10 nhóm bệnh: Đặc điểm cơ bản của 

cách phân loại này đƣa ra tên bệnh hoặc nhóm bệnh có tỷ lệ mắc cao nhất. 

+ Phân loại bệnh tật theo ICD-10: Cách phân loại WHO khuyến khích sử 

dụng trên toàn thế giới là phân loại bệnh tật theo ICD-10 [28]. 

T  

1.1.2.1. Mô hình tổ chức, nhiệm vụ của Bộ Công an 

Công an nhân dân Việt Nam là lực lƣợng vũ trang, là nòng cốt, xung 

kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

CAND Việt Nam có chức năng tham mƣu cho Đảng, Nhà nƣớc đề ra các chủ 
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trƣơng, chính sách, biện pháp bảo vệ an ninh trật tự, quản lý nhà nƣớc về an 

ninh trật tự trong phạm vi cả nƣớc, tiến hành các biện pháp phòng ngừa và 

đấu tranh làm thất bại mọi âm mƣu và hành động gây tổn hại đến an ninh, trật 

tự nhằm bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống tự do, hạnh phúc, lao 

động hòa bình của nhân dân [52], [93]. 

Lực lƣợng CAND đƣợc tổ chức thành 4 cấp từ Bộ đến địa phƣơng: 

+ Tuyến Trung ƣơng: là cơ quan Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc 

gồm 8 Tổng cục, 2 Bộ Tƣ lệnh và một số đơn vị trực thuộc Bộ trƣởng. 

- Tổng cục an ninh I (An ninh đối ngoại). 

- Tổng cục an ninh II (An ninh nội địa). 

- Tổng cục Xây dựng lực lƣợng Công an nhân dân (Tổng cục III). 

- Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Tổng cục IV). 

- Tồng cục tình báo (Tổng cục V). 

- Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI). 

- Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự an toàn xã hội (Tổng 

cục VII). 

- Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tƣ pháp (Tổng cục VIII). 

- Bộ Tƣ lệnh Cảnh sát cơ động (K20). 

- Bộ Tƣ lệnh Cảnh vệ (K10) 

+

Trung ƣơng. 

+ Tuyến huyện là Công an quận, huyện, thị xã. 

+ Tuyến xã là Công an phƣờng, xã, thị trấn, đồn. 

1.1.2.2. Vài nét về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của K20 - Bộ Công an 

Thực hiện quyết định 4058/QĐ-BCA ngày 11/12/2009 của Bộ trƣởng Bộ 

Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ 

Tƣ lệnh Cảnh sát Cơ động (K20) gồm có 7 phòng, 1 trung tâm huấn luyện và 


